	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 (K10-K11)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Thứ Hai
Ngày 16/5/2022
	Thứ Ba
Ngày 17/5/2022
	Thứ Tư
Ngày 18/5/2022
	Thứ Năm
Ngày 19/5/2022

	
	
	Sáng
	Sáng
	Sáng
	Sáng

	
	
	1
	2
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1

	
	
	Ng.Văn
	T. Anh
	Sử
	Địa
	GDCD
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Toán

	1
	Phạm Thị Hoa Tiên
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	2
	Đặng Tuấn Bình
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	3
	Trần Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	4
	Cao Bá Hảo
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cao Thị Vân
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	6
	Nguyễn Tuấn Anh
	X
	X
	 
	 
	 
	NN
	NN
	NN
	X

	7
	Bùi Công Tuấn
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Trần Xuân Minh Thức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	9
	Bùi Thị Ngọc An
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	10
	Bùi Thị Hiền Lương
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Nguyễn Thị Thu Hà
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Ngô Văn Thắng
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	 
	 
	 
	 

	13
	Hồ Thị Thanh Thúy
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	14
	Phạm Ngọc Nam
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	15
	Cao Quyết Thắng
	 
	 
	 
	 
	 
	TK
	TK
	TK
	TK

	16
	Phạm Thái Sơn
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	Nguyễn Thanh Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	18
	Đặng Văn Hiếu
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	19
	Nguyễn Phi Khanh
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	20
	Đinh Thị Bích Đào
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	21
	Cao Thị Quế
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	22
	Lê Quang Chánh
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	23
	Phan Vũ Đại Huynh
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	24
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Thùy Trang
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	25
	Nguyễn Thị Phương
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	26
	Nguyễn Công Hiếu
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	27
	Nguyễn Quang Bát
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	28
	Nguyễn Công Hồng Nhật
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	29
	Huỳnh Văn Tiến
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	30
	Triệu My
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	31
	Nguyễn Văn Tú
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	32
	Lê Thị Mỹ Hiến
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	33
	Nguyễn Thành Sang
	NN
	NN
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	34
	Nguyễn Xuân Hạ
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	35
	Huỳnh Thị Hiệp Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	36
	Hrinh Kbuôr
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	37
	Trần Thị Hằng
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	38
	Tô Thị Bảy
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	39
	Dương Thị Lệ Hòa
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	40
	Hồ Thị Mỹ Dung
	X
	X
	NN
	NN
	NN
	X
	X
	X
	 

	41
	Nguyễn Thị Hà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	42
	Hoàng Hương Thảo
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	43
	Nguyễn Thị Hồng
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X

	44
	Trần Xuân Trường
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	45
	Phạm Thị Hương
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	46
	Ngọc Anh Êban
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	47
	Phạm Thị Lê
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	48
	Trương Minh Đức
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	49
	Vương Thị Xuân Ba
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	50
	Nguyễn Đình Cảnh
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	51
	Trịnh Tấn Ngọ
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	52
	Nguyễn Sơn Hải
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	53
	Nguyễn Thị Lan Anh
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	NN

	54
	Nguyễn Thị Thuận
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	55
	Bùi Thị Ngọc Tú
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	56
	Phạm Văn Tiền
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	57
	Trần Thị Lệ Hằng
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	58
	Nguyễn Đức Lễ
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Nguyễn Văn Quỳnh
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	60
	Nguyễn Thị Nga
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	61
	HĐốc Bkrông
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	62
	Trương Chí Quyết
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	63
	Tạ Thị Lợi
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	64
	Hoàng Kim Khương
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	65
	Phan Xuân Thịnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	66
	Hoàng Nhật Nam
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	67
	Phạm Đình Thiên
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X

	68
	Nguyễn Văn Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	69
	Nguyễn Viết Phúc
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	70
	Đặng Đức Cường
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chú ý: "X" là coi kiểm tra, "NN" là trực nề nếp, TK là thư ký.
 
	PHT

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Mạnh




